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Thông số kỹ thuật hàng hoá gửi kèm theo Yêu cầu định giá số 15/YC-CSĐT-PC03 ngày 24/6/2023 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh

(Thời gian đề nghị rà soát số liệu: 1/10/2017 đến 31/10/2019)

	TT
	Tên và tiêu chuẩn kỹ thuật của tài sản
	Xuất xứ
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	Máy tính xách tay Acer TravelMate P249-G3-M
	Trung Quốc

	 
	Hãng sản xuất: Acer
	

	 
	Model: Travelmate P249-G3-M
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	

	
	- Bộ vi xử lý: Intel® CoreTM i3-8130U processor (4 MB Smart Cache, 2.2 GHz with Turbo Boost up to 3.4 GHz, DDR4 or LPDDR3, 15 W)
	

	
	Bộ nhớ trong: 4GB of onboard DDR4 up gradable to 32 GB using two soDIMM modules
	

	
	- Ổ đĩa cứng: 500GB 2.5-inch 5400 RPM
	

	
	- Màn hình: 14" HD 1366 x 768 resolution ComfyView LED-backlit TFT LCD 16:9 aspect ratio Ultra-slim design
	

	
	- Đồ họa/ Graphic: Intel® UHD Graphics 620, supporting OpenGL® 4.3/4.4, OpenCL 1.2/2.0, Microsoft® DirectX® 11.3/12, HDMI® 1.4, DP 1.2
	

	
	- Âm thanh:
	

	
	  + Compatible with Cortana with Voice
	

	
	  + Certified for Skype for Business
	

	
	  + TrueHarmony technology for lower distortion, wider frequency range, headphone-like audio and powerful sound
	

	
	  + Two built-in stereo speakers
	

	
	  + Built-in digital microphone
	

	
	- Giao diện - các cổng vào ra:
	

	
	  + Two USB 3.0 ports with one featuring power-off USB charging
	

	
	  + USB 2.0 port
	

	
	  + SD Card reader
	

	
	  + Ethernet (RJ-45) port
	

	
	  + HDMI® port with HDCP support
	

	
	  + External display (VGA) port
	

	
	  + 3.5 mm headphone/speaker jack, supporting headsets with built-in
	

	
	microphone
	

	
	- Mạng và kết nối:
	

	
	  + WLAN:
	

	
	     • Intel® Dual Band Wireless-AC, 802.11ac/a/b/g/n wireless LAN with NplifyTM, featuring 2x2 MIMO technology
	

	 
	     • Bluetooth® 4.0
	

	 
	  + LAN:
	

	 
	     • Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready
	

	
	- Camera:
	

	
	  + HD camera with:
	

	
	     • 1280 x 720 resolution
	

	
	     • 720p HD audio/video recording
	

	
	     • High dynamic range imaging (HDR)
	

	 
	- Đầu vào và điều khiển:
	

	
	  + Keyboard: 87-/88-/91-key FineTip keyboard with Home, End, Pg Up, Pg Dn keys, international language support, power button
	

	
	  + TouchPad:
	

	
	     • Multi-gesture touchpad, supporting two-finger scroll; pinch; gestures to open Cortana, Action Center, multitasking; application commands
	

	
	     • Microsoft Precision Touchpad certification
	

	
	- Bảo mật / tính năng khác:
	

	
	  + ProShield Security Manager including:
	

	
	     • Facial Recognition Login
	

	 
	     • Data Protection: File Encryption & Decryption, Personal Secure Drive
	

	
	     • Data Removal: File Shredder
	

	
	  + Trusted Platform Module (TPM) solution
	

	 
	  + Bio-Protection fingerprint solution (nhận dạng vân tay), featuring Pre-Boot Authentication (PBA), computer protection
	

	
	  + BIOS user, supervisor, HDD passwords
	

	
	  + Kensington lock slot
	

	
	- Hệ điều hành: ENDLESS OS
	

	 
	- Nguồn cung cấp: 3-pin 45 W AC adapter
	

	
	- Cân nặng: 2,1 kg (4.63 lbs) with 4-cell battery pack
	

	
	- Pin: 41.4 Wh 2800 mAh 14.8 V 4-cell Li-ion battery
	

	 
	- Hãng sản xuất đạt các chứng chỉ: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007; ISO TL9000; Đạt các chứng chỉ EPEAT® registered
	

	
	- Phụ kiện: Túi xách
	

	
	- Bảo hành: 12 tháng
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	Máy chiếu đa năng tích hợp tính năng tương tác HPEC HC-388EXI
	Trung Quốc

	 
	Hãng sản xuất: HPEC
	

	 
	Model: HC-388EXI
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	

	 
	Hệ quang học:
	

	 
	- Công nghệ chiếu: Liquid Crystal Display (3x0.63”)
	

	
	- Cường độ sáng: 3700 Ansilumens
	

	
	- Độ phân giải thực: XGA (1024x768)
	

	
	- Tỷ lệ: 4:3 (Standard)/16:9(Compatible)
	

	
	- Độ tương phản lên tới 20.000:1
	

	
	- Tỷ lệ phóng: 70"@2.1m; 1.48~1.78:1
	

	
	- Khoảng cách chiếu: 0.888~10.937m (30"~300")
	

	
	- Chỉnh méo hình: V: ±30° (tự động + chỉnh tay); H: ±15°(chỉnh tay); Pincushion/Barrel Correction Corner Keystone
	

	
	- Tuổi thọ bóng: 20.000h (ECO)
	

	
	Cổng kết nối:
	

	
	- Đầu vào: VGA x 1; Audio in (mini jack, 3.5mm) x 1; Video x 1; HDMI 1.4 x 2; USB- type A x 1; USB-type B x 1; Audio in (L/R) RCA x 1
	

	
	- Đầu ra: VGA x 1; Audio out (mini-jack, 3.5mm) x 1
	

	
	- Cổng điều kiển: RS232 in x 1, RJ45 x 1, USB-B x 1 (nâng cấp)
	

	
	Thông số chung:
	

	
	- Nguồn điện: 100~240V, 50/60Hz
	

	
	- Tích hợp loa bên trong công suất 10W x 1
	

	
	- Trọng lượng: 3,26 Kg
	

	
	- Kích thước (WxHxD): 345 x 261 x 99mm
	

	
	- Giao diện ngôn ngữ sử dụng: Bao gồm 26 ngôn ngữ khác nhau (Vietnam, Traditional Chinese, Simplified Chinese, English, French, Spanish, Portuguese, German, Italian, Janpanese, Korean, Russian, Finnish, Dutch, Thai, Turkish, Africaans, Indonesian, Farsi, Arabian...). Được cài đặt sẵn trong máy chiếu. Tạo sự dễ dàng cho người trình chiếu, giảng dạy
	

	
	Phụ kiện chuẩn:
	

	
	- Thước chỉ Lightpen độ dài (41,5cm ~ 60,8cm) x 1
	

	
	- Bút viết 16.5cm x 1
	

	
	- Điều khiển từ xa x 1
	

	
	- Dây nguồn AC x 1
	

	
	- Cáp VGA x 1
	

	
	- Cáp USB x 1
	

	
	- Hướng dẫn sử dụng (CD) x 1
	

	
	TÍNH NĂNG HỖ TRỢ TRÌNH CHIẾU GIẢNG DẠY:
	

	
	1. Chức năng trình chiếu ưu việt:
	

	
	- Trình chiếu qua USB: Hỗ trợ trình chiếu trực tiếp từ máy ảnh, thẻ nhở, ổ cứng di động qua kết nối USB mà không cần máy tính với các định dạng hỗ trợ các định dạng *JPG; *PNG; *BMP; *GIF và *TIFF, video định dạng *AVI, PDF với chức năng di chuyển  trang ngay trên điều khiển từ xa thay cho thao tác trên máy tính
	

	
	- Hỗ trợ quản lý và trình chiếu qua mạng LAN: Hỗ trợ trình chiếu trực tiếp qua mạng LAN, hỗ trợ trình chiếu lên tới 4 máy tính cũng một lúc. Hỗ trợ quản lý máy chiếu qua mạng LAN như tắt máy chiếu, lựa chọn tín hiệu đầu vào, điều chỉnh hình ảnh, thay đổi địa chỉ IP, bảo mật
	

	
	- Chức năng trình chiếu wireless (phụ kiện USB Dongle)
	

	
	- Chức năng cài đặt tự động: Tự động dò tín hiệu; Tự động chỉnh méo hình; Tự động đồng bộ máy tính; Tự động treo trần
	

	
	- Chế độ chỉnh méo hình theo 4 hướng: Chỉnh trên dưới và trái phải. Chỉnh méo hình 4 góc, và điều chỉnh hình ảnh lồi, lõm
	

	
	- Chế độ: Tắt tiếng; Ngắt khi không có tín hiệu đầu vào từ 1-30 phút (Mặc định sau 5 phút)
	

	
	- Hỗ trợ 6 phương pháp chiếu khác nhau (Chiếu bình thường; Chiếu sau; Treo trần bình thường; Treo trần sau; Tự động treo trần bình thường; Tự động treo trần sau)
	

	
	- Chế độ hình ảnh: Sống động; Tiêu chuẩn; Chiếu phim; Màn hình đen; Màn hình màu
	

	
	- Quản lý năng lượng tối ưu: Bóng đèn cài đặt 2 chế độ Tiết kiệm/Thường. Cài đặt chế độ tiết kiệm giúp tăng tuổi thọ bóng đèn
	

	
	- Chức năng nhắc nhở bảo dưỡng: Thiết lập chu kỳ vệ sinh tấm lọc: 100/200/300 hours. Tính thời gian hoạt động của bóng đèn
	

	
	- Thiết lập chế độ làm mát nhanh: Bình thường/60s/0s
	

	
	- Độ bảo mật cao và chức năng chống trộm với: Khoá bàn phím điều khiển trên máy chiếu. Khoá chức năng điều khiển từ xa. Chức năng khoá mã PIN để ngăn chặn sử dụng máy chiếu trái phép
	

	
	- Chế độ tùy chỉnh logo người dùng
	

	
	- Phóng đại kỹ thuật từ 1-32x
	

	
	- Thiết lập đóng phụ đề: Off
	

	
	- Chế độ tự động đếm ngược thời gian phát hình ảnh: 10s
	

	
	2. Tích hợp công nghệ tương tác bảng thông minh trong máy chiếu, gồm những chức năng cơ bản:
	

	
	- Công nghệ cảm ứng hồng ngoại đa điểm: Hỗ trợ tương tác lên tới 50 điểm chạm đồng thời
	

	
	- Di chuyển thanh công cụ qua trái - phải, trên - dưới
	

	
	- Chức năng bút vẽ bao gồm: Bút mềm, bút cọ, bút ma thuật, bút laser, vv…
	

	
	- Kho dữ liệu màu sắc cho bút: Đa dạng với nhiều màu sắc
	

	
	- Chức năng chọn độ rộng nét bút
	

	
	- Chức năng tẩy xóa từng phần, tẩy xóa toàn phần
	

	
	- Công cụ hỗ trợ hình vẽ 2D, hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật,…
	

	
	- Kho ứng dụng hình toán học cơ bản: Thước kẻ, compa, thước đo độ, vv…
	

	
	- Chế độ bảng trắng thay cho bảng phấn
	

	
	- Chế độ lưu vào máy tính
	

	
	- Chức năng chuyển đổi từ phần mềm bút về màn hình máy tính
	

	
	- Chức năng phát lại thao tác sử dụng trước đó
	

	
	- Chức năng thêm trang sử dụng mới, xóa trang đang sử dụng
	

	
	- Chức năng phóng to thu nhỏ trang
	

	
	- Chức năng che vén màn hình
	

	
	- Chức năng che đối tượng
	

	
	- Chức năng di chuyển đối tượng
	

	
	- Chức năng chèn đoạn text văn bản
	

	
	- Chức năng bàn phím ảo
	

	
	- Chức năng mở file dữ liệu chèn từ máy tính:
	

	
	  + Chèn file video có định dạng: Avi, Wmv, Mpg
	

	
	  + Chèn hình ảnh có định dạng: Jpg, bmp, gif, wmf, tga
	

	
	  + Chèn Flast có định dạng: swf
	

	
	  + Chèn file Audio có định dạng: wav, mp3, wma
	

	
	  + Chèn Office có định dạng: doc, ppt, xls
	

	
	- Chức năng in bài
	

	
	3. Hỗ trợ chức năng tương tác mở rộng:
	

	
	- Dễ dàng chuyển đổi chế độ viết/PC: Chuyển đổi từ chế độ máy tính sang viết (ngược lại) chỉ với một lần bấm
	

	
	- Hỗ trợ tuỳ chọn nhanh các công cụ hay sử dụng, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn nhanh công cụ cần thiết khi sử dụng giảng dạy
	

	
	- Hỗ trợ nguồn dữ liệu đa dạng bằng các dạng file thông dụng, không giới hạn số lượng nguồn
	

	
	- Tạo nhanh trang mới với nhiều lựa chọn: Trang trắng, xanh, đen, trong suốt, hình ảnh nền, trang giao diện máy tính. Hoặc tạo trang mới với bất kì màu sắc nào giáo viên muốn. Diện tích sử dụng của trang là không giới hạn, giúp người dùng không phải tạo thêm trang mới khi cần không gian để thể hiện bài giảng
	

	
	- Chế độ bút viết với nhiều lựa chọn nhanh thông minh như: Bút chì, bút đánh dấu, bút tạo dấu theo ý thích, bút lông, bút nét mảnh, bút viết nét hoa văn tuỳ chọn, bút nhận dạng hình học và tạo điểm nhấn bằng bút laser. Người dùng hoàn toàn thiết lập được chế độ màu sắc cần thế hiện khi viết, độ đậm nhạt của nét bút và kể cả nét việc lựa chọn viết nét to hay nét nhỏ
	

	
	- Chế độ tẩy xoá đa dạng: Tẩy tuỳ ý, tẩy đối tượng hình vẽ, tẩy tất cả.
	

	
	- Chèn hình ảnh vào bài giảng với các định dạng: BMP, JPEG, GIP, TIF, PNG
	

	
	- Chèn video clip minh hoạ với các định dạng: AVI, WMV, FLV
	

	
	- Chèn trực tiếp tập tin Microsoft Office: doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx. Chèn bảng biểu, tập tin flash
	

	
	- Chèn vùng che đối tượng nếu người dùng muốn che giấu đối tượng đó
	

	 
	- Công cụ hỗ trợ vẽ hình 2D (đường tròn, đường thẳng, tam giác vuông, tam giác cân, hình chữ nhật, hình vuông, elip…)
	

	 
	- Chế độ ghi lại toàn bộ thao tác trong quá trình giảng dạy dùng để xem lại hoặc lưu trữ chia sẻ
	

	 
	- Người dùng vẽ đường thẳng với nhiều tuỳ chọn khác nhau như: Nét to, nét nhỏ, nét liền, nét đứt, nét chấm, nét một chấm một gạch và nét hai chấm một gạch
	

	 
	- Chức năng phóng to, thu nhỏ vùng làm việc; Chức năng phục hồi đối tượng bị xoá trước đó; Chức năng làm sạch vùng làm việc chỉ bằng một nhấp chuột.
	

	 
	- Dễ dàng xóa đối tượng bằng cách chọn đối tượng và nhấn vào thùng rác. Thùng rác tự động ẩn đi sau khi hoàn thành
	

	 
	-  Chế độ chuột trái với đa dạng hiệu ứng cho đối tượng như: Cắt, dán, xoá, xoay, phóng to, thu nhỏ, di chuyển, nhân bản, gộp nhiều đối tượng thành nhóm, chia tách các đối tượng khi nhóm lại, chèn siêu liên kết đến một hành động khác
	

	 
	- Công cụ hỗ trợ bài giảng phong phú dùng cho nhiều mục đích khác nhau như: Che vén màn hình, tập trung làm rõ một đối tương, đo khoảng cách bằng thước kẻ, vẽ hình tròn bằng compa, đo góc bằng e-ke hoặc thước góc, quay lại toàn bộ quá trình thao tác trên màn hình để lưu thành video clip, phóng to đối tượng bằng kính lúp, đổ màu vùng được xác định
	

	
	- Hệ thống thư viện hỗ trợ mạnh mẽ cho các môn học tiếng anh với hệ thống từ vựng theo chủ đề rất phong phú, môn vật lý với những công cụ thí nghiệm hoạt hoạ trực quan, môn toán với các công thức hàm số, môn hoá với dụng cụ thí nghiệm hoạt họa đẹp mắt, công thức phản ứng các chất kèm theo cả bản
g tuần hoàn hoá học với đầy đủ thông tin và hàng nghìn hình ảnh đặc trưng cho mọi lĩnh vực
	

	
	- Hoàn toàn lưu lại được với định dạng bmp, jpeg, gif, png, doc, ppt, htm.
	

	 
	Chứng chỉ sản phẩm: ISO9001, ISO 14001
	

	
	Bảo hành: 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000h cho bóng đèn tùy theo điều kiện nào đến trước)
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	Màn chiếu treo tường  HPEC WS70L
	Trung Quốc

	
	Hãng sản xuất: HPEC 
	

	
	Model: WS70L
	

	 
	Kích thước (m): 1,78 x 1,78
	

	 
	- Chất liệu: Vải
	

	 
	- Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay
	

	 
	- Bảo hành: 12 tháng
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	Vật tư treo máy chiếu và màn chiếu
	Việt Nam

	
	- Dây cáp HDMI hoặc VGA (tương ứng với nhu cầu của đơn vị sử dụng) 20m: 01 sợi
	

	
	- Giá treo máy chiếu từ 60-100 cm: 01 cái
	

	
	- Dây điện 2 x 0,75mm: 15 mét
	

	
	- Vật tư phụ lắp đặt: 01 bộ
	

	
	- Nhân công lắp đặt
	

	
	- Bảo hành: 12 tháng
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	Âm ly đa năng di động HPEC MA-318 
	Trung Quốc

	
	Hãng sản xuất: HPEC
	

	
	Model: MA-318 
	

	
	Xuất xứ: Trung Quốc 
	

	
	- Công suất loa: 200W (Max. 300W)
	

	
	- Tần số sử dụng: VHF
	

	
	- Hệ thống loa: Tích hợp loa 10" Woofer + 5" Tweeter  
	

	
	- T.H.D: <1%
	

	
	- Tần số đáp ứng: 45HZ - 16KHZ
	

	
	- Ăngten: Có
	

	
	- Tần số FM: 87.5 -  108MHZ
	

	
	- Màn hình: LED hiển thị kích thước 50 x 20mm
	

	
	- Nút chỉnh: Bass/ Treble/ Echo/ Âm lượng chung/ chỉnh âm lượng Mic/ chỉnh âm lượng Guita
	

	
	- Cổng kết nối:
	

	
	  + AUX (L/R) x 2
	

	
	  + Audio L/R output x 2
	

	
	  + Mic Input x 1
	

	
	  + Guitar Input x 1
	

	
	- Chức năng:
	

	
	  + Đọc các định dạng: USB, SD/ MMC card/ TF card
	

	
	  + Chức năng phát FM
	

	
	  + Chức năng nhường lời: Có nút tắt/bật chức năng nhường lời riêng. Nếu để chế độ ON - khi có tín hiệu âm thanh vào cho micro thì tiếng nhạc (âm thanh) đang phát của loa sẽ nhỏ đi để nhường lời cho âm thanh của micro, khi âm thanh của micro dừng lại thì lập tức tiếng nhạc (âm thanh) của loa đang phát sẽ tự động phát to lên.
	

	
	  + Chức năng kết nối Bluetooth hỗ trợ phát âm thanh từ các thiết bị bên ngoài như máy tính/ điện thoại…
	

	
	  + Được cấu tạo sử dụng với 2 mic không dây: Mic cầm tay và mic choàng đầu hoặc cài ve áo.
	

	
	- Phụ kiện: Mic cầm tay không dây x1; Mic (Choàng đầu + cài áo) x 1; Điều khiển từ xa; Dây nguồn
	

	
	- Thiết kế: Màu đen, chất liệu MDF có tay kéo và bánh xe tiện dụng trong việc di chuyển.
	

	
	Led hiển thị trạng thái độ pin: Pin sạc đầy/Đang sạc/ Pin yếu
	

	
	Nguồn cung điện: AC 220V
	

	
	Acquy: 7.5Ah x 1 Lead Acid Battery, khi pin sạc đầy có thể sử dụng liên tục trong 5-6h (tùy theo công suất phát)
	

	
	Thời gian sạc pin: 8h
	

	
	Ứng dụng: Phù hợp sử dụng ngoài trời, trong hội họp, thuyết trình, giảng dạy, chào cờ, thể dục thể thao, dã ngoại
	

	
	Kích thước: 280 x 325 x 550 mm
	

	
	Trọng lượng thùng: 14,5 kg
	

	
	Chứng chỉ: CE; GMC
	

	
	Bảo hành: 12 tháng 
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